
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) Phụ lục 2

TT Trường Khu vực, địa bàn tuyển sinh

Số học
sinh

trong độ
tuổi vào

lớp 1
(theo

PCGD)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1

Ghi chú
Số lớp

Số học sinh

Số
HS/lớpTổng số

Trong đó:

Trên
địa
bàn

Dự kiến
phân
luồng

Tiếp
nhận
phân
luồng

Toàn thành phố 1964 55 1964 1764 200 200

1
TH Quảng Lạc 66 3 66 66 22
   + Trường chính Xã Quảng Lạc (trừ QT1, QT2) 50 2 50 50 25
   + Bản Nhầng Thôn Quảng Tiến 1, Quảng Tiến 2 16 1 16 16 16

2 TH Mai Pha Thôn Co Măn, Bình Cằm, Mai Thành, Khòn Phổ, Khòn Khuyên, Khòn Pát, Rọ Phải, Nà Chuông 1, Nà Chuông 2140 5 175 140 35 35
3 TH Chi Lăng Phường Chi Lăng 313 8 288 288 25 36

4 TH Đông Kinh Phường Đông Kinh  và các thôn Tân Lập, Pò
Mỏ, Pò Đứa của xã Mai Pha 243 5 180 180 63 36

5
TH Lê Văn Tám 43 2 43 43 22
   + Trường chính Thôn Hoàng Trung, Tàng Khảm 35 1 35 35 35
   + Nà Đon Thôn Hoàng Sơn 8 1 8 8 8

6

TH Hoàng Đồng 189 7 218 189 30

   + Trường chính
Thông Đồng Én, Chi Mạc, Khòn Pịt, Hoàng
Tâm, Hoàng Thượng, Hoàng Tân, Đồi Chè, bản
Viển, Pàn Pè

181 6 210 181 30 35

   + Khuổi Khuốc Thôn Hoàng Thủy 8 1 8 8 8
7 TH Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ 315 7 252 252 63 36

8 TH Tam Thanh
Phường Tam Thanh và các thôn Nà Sèn - Tổng
Huồng, Hoàng Thanh, Nà Pàn của xã Hoàng
Đồng

278 7 252 252 26 36

9 TH Vĩnh Trại Khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 P. Vĩnh Trại 268 7 245 245 23 35

10 TH Kim Đồng Khối 8, Khối 9  phường Vĩnh Trại, thôn Trung
cấp, thôn Phai Duốc  xã Mai Pha. 109 4 132 109 23 33

11 MN-TH Anh Việt School Toàn thành phố 2 40 40 20
12 TH&THCS Lê Quý Đôn Toàn thành phố 2 72 72 36
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